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Ngày 20 tháng 6 năm 2017, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 3 đã thông qua Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật TNBTCNN), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. Ngày … tháng … năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số …/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật TNBTCNN (sau đây gọi là Nghị định số …/2018/NĐ-CP). 

Thực hiện nhiệm vụ được Luật TNBTCNN giao (điểm b khoản 2 Điều 73), đồng thời hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số .../2018/NĐ-CP, theo Kế hoạch triển khai thi hành Luật TNBTCNN của Chính phủ, Kế hoạch triển khai thi hành Luật TNBTCNN của Bộ Tư pháp, Cục Bồi thường nhà nước đã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Thông tư ban hành một số biểu mẫu về công tác bồi thường nhà nước (sau đây gọi tắt là dự thảo Thông tư). Cục Bồi thường nhà nước xin báo cáo Bộ trưởng như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG THÔNG TƯ 
Theo quy định điểm b khoản 2 Điều 73 Luật TNBTCNN và Nghị định số .../2018/NĐ-CP giao cho Bộ Tư pháp ban hành biểu mẫu, sổ sách về công tác bồi thường nhà nước. Theo đó, “Bộ Tư pháp là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và có nhiệm vụ:…ban hành biểu mẫu, sổ sách về công tác bồi thường nhà nước”.
Trước đây, để nâng cao hiệu quả trong quá trình triển khai áp dụng Luật TNBTCNN năm 2009 trong thực tiễn, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các cơ quan có liên quan ban hành Thông tư, Thông tư liên tịch về giải quyết bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính, thi hành án, tố tụng; Thông tư, Thông tư liên tịch về quản lý nhà nước về công tác bồi thường, trong đó đã quy định về một số biểu mẫu đối với việc thực hiện thủ tục giải quyết bồi thường, hoàn trả cũng như hoạt động quản lý nhà nước về công tác bồi thường. Thực tế qua 7 năm triển khai Luật TNBTCNN năm 2009 cho thấy việc quy định một số biểu mẫu về công tác bồi thường nhà nước đã giúp cho các cá nhân, cơ quan và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bồi thường nhà nước được dễ dàng, thống nhất, đồng bộ trong việc thực hiện quyền yêu cầu bồi thường, giải quyết bồi thường và quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước trong phạm vi cả nước. 
Luật TNBTCNN năm 2017 được ban hành với nhiều quy định mới về quyền yêu cầu bồi thường của người bị thiệt hại, thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường, chi trả tiền bồi thường, thủ tục hoàn trả, quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước… Theo đó, có nhiều quy định mới và cần thiết phải quy định biểu mẫu hồ sơ như: văn bản yêu cầu bồi thường (điểm a khoản 1 Điều 41); báo cáo xác minh thiệt hại (khoản 3 Điều 45); Quyết định giải quyết bồi thường (khoản 1 Điều 47); phục hồi danh dự (Điều 57, 58, 59); hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết bồi thường (Điều 49, 50, 51) v.v… Luật TNBTCNN năm 2017 quy định Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong cả ba lĩnh vực (quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án) đã đặt ra yêu cầu quy định thống nhất các biểu mẫu, hồ sơ trong hoạt động giải quyết bồi thường, chi trả tiền bồi thường, phục hồi danh dự, hoàn trả.

Bên cạnh đó việc quy định thống nhất các biểu mẫu sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, cơ quan, tổ chức thực hiện quyền yêu cầu bồi thường của mình, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong việc áp dụng pháp luật để giải quyết yêu cầu bồi thường của cơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại, cũng như bảo đảm thống nhất trong việc quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước trong cả ba lĩnh vực quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án. 

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG THÔNG TƯ 

Một là, các biểu mẫu về công tác bồi thường nhà nước trong Thông tư được xây dựng trên cơ sở các quy định của Luật TNBTCNN năm 2017 và Nghị định của Chính phủ chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật TNBTCNN. 

Hai là, việc xây dựng các biểu mẫu về công tác bồi thường nhà nước phải bảo đảm thống nhất áp dụng trong hoạt động giải quyết bồi thương tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ trong cả ba lĩnh vực quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án, đồng thời có tính tới các đặc thù của hoạt động tố tụng hình sự. 

Ba là, việc xây dựng biểu mẫu về công tác bồi thường nhà nước được thực hiện trên cơ sở có xem xét các quy định về biểu mẫu theo quy định của Luật TNBTCNN năm 2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành nếu còn phù hợp với quy định của Luật TNBTCNN năm 2017.

Bốn là, một số biểu mẫu hồ sơ là văn bản hành chính cá biệt cần tuân thủ đúng theo quy định của Thông tư liên tịch số 55/2005/TT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 05 năm 2005  của Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ về ướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản và Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.
Năm là, đối với các biểu mẫu trong quá trình giải quyết bồi thường chỉ áp dụng đối với trường hợp giải quyết bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại mà không áp dụng trong quá trình khởi kiện yêu cầu giải quyết bồi thường tại Tòa án theo thủ tục tố tụng dân sự hoặc kết hợp yêu cầu bồi thường trong quá trình tố tụng hình sự, hành chính đối với yêu cầu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự.  

Sáu là, nội dung của các biểu mẫu phải phù hợp với các nhiệm vụ, trách nhiệm, thẩm quyền của cá nhân, tổ chức và các cơ quan có liên quan, đồng thời không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính gây khó khăn trong quá trình thực hiện. Thông tư không cần thiết phải quy định hết các biểu mẫu theo quy định của Luật TNBTCNN và Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật TNBTCNN mà chỉ tập trung quy định những biểu mẫu thật sự cần thiết trong mối quan hệ giữa cơ quan giải quyết bồi thường và người yêu cầu bồi thường nhằm giúp cho người yêu cầu bồi thường hiểu rõ những hậu quả pháp lý khi thực hiện các thủ tục trong quá trình giải quyết bồi thường. 

Bảy là, các biểu mẫu liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước sẽ được quy định trong Thông tư riêng về quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước nhằm đảm bảo sự thống nhất giữa nội dung thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước với các biểu mẫu trong công tác này (Thông tư này đã được đưa vào kế hoạch xây dựng văn bản năm 2018).
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO  
Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp đã thành lập Tổ soạn thảo với sự tham gia của đại diện các cơ quan: Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội, đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và các chuyên gia pháp lý. Đến nay, Cục Bồi thường nhà nước đã thực hiện các hoạt động sau:

1. Gửi xin ý kiến các thành viên Tổ soạn thảo về sơ thảo Thông tư trước khi tổ chức các cuộc họp của Tổ soạn thảo.

2. Xây dựng dự thảo Thông tư và tổ chức cuộc họp của Tổ soạn thảo để góp ý về dự thảo Thông tư.

3. Hoàn thiện, chỉnh lý dự thảo Thông tư trên cơ sở ý kiến của các thành viên Tổ soạn thảo và báo cáo Lãnh đạo Bộ về các nội dung tiếp thu, chỉnh lý;

4. Lấy ý kiến một số đơn vị thuộc Bộ. Gửi xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp;

5. Tiến hành thẩm định, trên cơ sở ý kiến của Hội đồng thẩm định Cục Bồi thường nhà nước đã chỉnh lý các nội dung của dự thảo Thông tư.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Bố cục của dự thảo Thông tư
Dự thảo Thông tư gồm phần nội dung và phần phụ lục các biểu mẫu ban hành kèm theo, cụ thể:
Phần nội dung chính gồm 5 Điều (từ Điều 1 đến Điều 5) quy định về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; số lượng biểu mẫu của Thông tư; hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành và tổ chức thực hiện.
Phần Phụ lục danh mục biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư gồm bảng danh sách 21 biểu mẫu về công tác bồi thường nhà nước và nội dung cụ thể từng biểu mẫu về công tác bồi thường nhà nước.
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư
2.1. Phần nội dung chính của Thông tư
- Điều 1: về phạm vi của Thông tư là ban hành biểu mẫu về công tác bồi thường nhà nước;
- Điều 2: về đối tượng áp dụng của Thông tư;
- Điều 3: về số lượng các biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư và cách lựa chọn sử dụng loại giấy cho từng biểu mẫu;
- Điều 4: về thời điểm có hiệu lực của Thông tư;

- Điều 5: về trách nhiệm thi hành và tổ chức thực hiện các biểu mẫu về công tác bồi thường nhà nước.
2.2. Phần danh mục biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư

- Bảng thống kê các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư: quy định tên gọi và thứ tự từng biểu mẫu về công tác bồi thường nhà nước được ban hành. Theo đó, biểu mẫu về công tác bồi thường trong Thông tư được xây dựng tương ứng với các trình tự sau: giải quyết bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (hồ sơ, tiếp nhận và xử lý hồ sơ yêu cầu bồi thường; thụ lý hồ sơ; tạm ứng kinh phí bồi thường; xác minh thiệt hại; thương lượng; quyết định giải quyết bồi thường; hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết bồi thường; chi trả tiền bồi thường); phục hồi danh dự; hoàn trả.
- Nội dung cụ thể các biểu mẫu: trình bày chi tiết hình thức và nội dung của từng biểu mẫu về công tác bồi thường nhà nước theo thứ tự của danh mục.

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Thông tư ban hành một số biểu mẫu về công tác bồi thường nhà nước, Cục Bồi thường nhà nước kính trình Bộ trưởng xem xét, quyết định./.
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